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                                             DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

                                    MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐỢT 1 NĂM 2022 (thi lại)                                       
 

Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

1  Nguyễn Xuân  An 15/5/1999 Khánh Hòa 225766894 18/4/2017 CA Khánh Hòa 0787699179 Kiến thức chuyên môn 

2  Ái Dương Thanh An 17/9/1984 Khánh Hòa 225230499 24/9/2014 CA Khánh Hòa 0904410786 Kiến thức chuyên môn 

3  Trần Tuấn Anh 05/10/1990 Hưng Yên 241802680 02/10/2015 CA Đăk Lăk 0989656444 Kiến thức chuyên môn 

4  Hoàng Nghĩa  Anh 13/7/1994 Nghệ An 187510491 23/09/2013 CA Nghệ An 0879616116 Kiến thức chuyên môn 

5  Lê Trịnh Hải  Anh 01/2/2000 Khánh Hòa 225927614 16/12/2016 CA Khánh Hòa 0935803645 Kiến thức chuyên môn 

6  Lục Đình Bắc 11/01/1993 Thanh Hóa 038093022770 12/01/2022 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0819744858 Kiến thức chuyên môn 

7  Huỳnh Khánh  Bình 20/12/1991 Khánh Hòa 225442772 28/10/2019 CA Khánh Hòa 0903599659 Kiến thức chuyên môn 

8  Đào Văn Bình 07/11/1993 Đăk Lăk 066093000869 03/04/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0948881279 Kiến thức chuyên môn 

9  Lê Quang Bình 01/7/1973 Khánh Hòa 056073000611 5/4/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
 Kiến thức chuyên môn 

10  Huỳnh Minh Cảnh 03/09/1994 Khánh Hoà 056094004739 10/08/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0905498833 Kiến thức chuyên môn 

11  Trương Thị Kim Châu 27/01/1079 Khánh Hòa 225125809 11/07/2012 CA Khánh Hòa 0975430097 Kiến thức chuyên môn 

12  Đoàn Thị Mỹ Chi 26/02/1990 Phú Yên 225942975 20/6/2008 CA Khánh Hòa 0935609688 Kiến thức chuyên môn 

13  Trần Văn Chinh 10/7/1991 Đăk Lăk 066091017208 12/08/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0818555739 Kiến thức chuyên môn 

14  Châu Nguyên Chương 25/01/1998 Khánh Hòa 225818709 24/02/2016 CA Khánh Hòa 0399994888 Kiến thức chuyên môn 

15  Thái Quốc Cường 24/5/1989 Khánh Hòa 056089000219 28/03/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 0909156464 Kiến thức chuyên môn 

16  Vân Đại Cường 3/02/1985 Khánh Hòa 225234204 9/1/2018 CA Khánh Hòa 0905366008 Kiến thức chuyên môn 

17  Nguyễn Văn  Đại 26/11/1985 Nghệ An 040085012228 1/9/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0972692204 Kiến thức chuyên môn 

18  Trần Mộng  Đạt 06/05/1991 Khánh Hòa 225412799 13/08/2015 CA Khánh Hòa 0905236591 Kiến thức chuyên môn 
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Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

19  Lê Huy Đạt 10/11/1983 Khánh Hòa 225222683 25/11/2010 CA Khánh Hòa 0905336996 Kiến thức chuyên môn 

20  Trần Đình Anh Đức 28/9/1998 Đăk Lăk 066098006112 10/05/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0979784756 Kiến thức chuyên môn 

21  Bùi Đình  Đức 24/9/1998 Khánh Hòa 225618418 11/12/2017 CA Khánh Hòa 0382867396 Kiến thức chuyên môn 

22  Nguyễn Thị Thùy Dung 19/3/1991 Nghệ An 241287967 24/10/2013 CA Đăk Lăk 0942670606 Kiến thức chuyên môn 

23  Trần Thị Phương Dung 20/6/1984 Quảng Nam 225575424 2/11/2011 CA Khánh Hòa 0947196369 Kiến thức chuyên môn 

24  Nguyễn Văn Dương 24/8/1973 Khánh Hòa 220785521 25/02/2014 CA Khánh Hòa 0914017072 Kiến thức chuyên môn 

25  Trần Thị  Giang 10/01/1991 Nam Định 225468877 26/08/2020 CA Khánh Hòa 0367412389 Kiến thức chuyên môn 

26  Trần Thị Hà 19/4/1982 Đăk Lăk 240608262 17/03/2014 CA Đăk Lăk 0965059079 Kiến thức chuyên môn 

27  Hồ Văn Biển Hải 09/8/1989 Khánh Hòa 225378913 01/03/2016 CA Khánh Hòa 0941.367579 Kiến thức chuyên môn 

28  Đặng Viết Hải 01/10/1986 Hà Nội 001086036186 08/04/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0906885912 Kiến thức chuyên môn 

29  Trần Thị  Hằng 07/4/1988 Đắk Lăks 225954182 01/07/2019 CA Khánh Hòa 0978079616 Kiến thức chuyên môn 

30  Hoàng Nghĩa  Hào 03/6/1987 Nghệ An 0400870083733 09/02/2022 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0877891099 Kiến thức chuyên môn 

31  Nguyễn Viết Hậu 07/5/1991 Đăk Lăk 241803422 22/10/2015 CA Đăklăk 0833798000 Kiến thức chuyên môn 

32  Trần Thị Ngọc Hoa 28/01/1993 Khánh Hòa 056193005425 28/6/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0399575577 Kiến thức chuyên môn 

33  Trần Quốc  Hoàng 12/01/1983 Khánh Hòa 225222221 24/7/2012 CA Khánh Hòa 0906428887 Kiến thức chuyên môn 

34  Trần Thị Mỹ    Huệ 15/3/1990 Khánh Hòa 056190001870 
24/4/2021 

Cục CS QLHC  

về TTXH  
Kiến thức chuyên môn 

35  Huỳnh Ngọc Hùng 23/11/1986 Khánh Hòa 056086005543 14/08/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0968186179 Kiến thức chuyên môn 

36  Mai Quốc Hùng 10/9/1990 Khánh Hòa 225479382 02/03/2016 CA Khánh Hòa 0989838800 
Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

37  Nguyễn Trần Hùng 14/3/1983 Hải Phòng 031083022501 10/05/ 2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0965779083 

Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

38  
Nguyễn Văn 

Hùng 13/11/1979 Khánh Hòa 056079012478 
20/3/2022 

Cục CS QLHC  

về TTXH 
0935173047 

Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

39  Mai Tấn  Hưng 03/6/1988 Khánh Hoà 056088005206 15/08/2021 CA Khánh Hoà 0356211869 Kiến thức chuyên môn 
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Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

40  Nguyễn Thái Khiêm 28/5/1989 Khánh Hòa  225306670 24/12/2019 CA Khánh Hòa 0941367579 Kiến thức chuyên môn 

41  H Nhinh Kbuor  Krong 08/7/1989 Đăk Lăk 240950498 18/10/2019 CA Đăk Lăk 0986125232 Kiến thức cơ sở 

42  Nguyễn Trọng Lâm 03/8/1992 Đăk Lăk 066092014242 28/09/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 0971116661 Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

43  Hoàng Thị Lâm 30/4/1987 Thanh Hóa 225953322 17/6/2019 CA Khánh Hòa  Kiến thức chuyên môn 

44  Đặng Thị Liên 15/01/1980 Đăk Lăk 066180006491 28/06/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0943751447 Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

45  Nguyễn Đức Linh 20/4/1982 Khánh Hòa 225198962 22/9/2016 CA Khánh Hòa 0763595279 Kiến thức cơ sở 

46  Phan Cẩm Tuyết  Loan 08/3/1979 Khánh Hòa 056179004645 28/06/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0905001131 Kiến thức chuyên môn 

47  Trần Quốc  Mẫn 09/10/1989 Khánh Hòa 056089012288 12/1/2022 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0935244467 Kiến thức cơ sở 

48  Phạm Nguyễn Nhật Minh 28/9/1990 Khánh Hòa 225431855 17/7/2007 CA Khánh Hòa 0931606033 Kiến thức chuyên môn 

49  Nguyễn Phan Khánh Ngân 01/9/1988 Khánh Hòa 056088000365 10/4/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0934779702 Kiến thức cơ sở 

50  Đinh Phú  Nghĩa 31/10/1996 Khánh Hòa 225587712 04/12/2012 CA Khánh Hòa 0343890010 Kiến thức chuyên môn 

51  Trần Thị Ánh Nhiên 02/01/1985 Khánh Hòa 056185004137 06/09/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0947008619 Kiến thức chuyên môn 

52  Huỳnh Đức  Như 30/7/1976 Khánh Hòa 056076000425 10/4/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0905014181 Kiến thức chuyên môn 

53  Nguyễn Thị Hồng  Nhung 03/10/1986 Hà Tĩnh 225300107 04/02/2015 CA Khánh Hoà 0905464090 Kiến thức cơ sở 

54  Nguyễn Trọng Nhựt 25/5/1992 Khánh Hòa 225514729 26/09/2018 CA Khánh Hòa 0947005279 Kiến thức chuyên môn 

55  Trần Thị Thùy Ninh 27/01/1981 Gia Lai 225950962 03/7/2019 CA Khánh Hòa  Kiến thức chuyên môn 

56  Phạm Ngọc Oanh 01/11/1991 Khánh Hòa 225502721 18/12/2008 CA Khánh Hòa 0932680023 Kiến thức chuyên môn 

57  Nguyễn Thị Phăng 27/6/1992 Khánh Hòa 056192000555 10/04/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0904340818 Kiến thức chuyên môn 

58  Dư Hoàng Phát 11/4/1990 Tiền Giang 082090000657 24/3/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0919396238 Kiến thức chuyên môn 

59  Hồ Văn Phi 14/7/1989 Đăk Lăk 241108050 06/03/2020 CA Đăk Lăk 0969890868 Kiến thức chuyên môn 
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Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

60  Bùi Thị Ánh Phi 20/9/1992 Phú Yên 054192008694 05/12/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0379339388 

Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

61  Phạm Ngọc  Phụng 21/01/1991 Hồ Chí Minh 024951459 29/06/2013 CA TP.HCM 0908288824 Kiến thức chuyên môn 

62  Quách Hữu  Phước 16/11/1959 Kon Tum 062059001459 09/08/2021 Cục Cảnh Sát 0353988679 Kiến thức chuyên môn 

63  Trương Như Phước 14/5/1999 Quảng Bình 044099009496 24/8/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0705481001 Kiến thức chuyên môn 

64  Nguyễn Hữu Phước 07/07/1972 Bình Thuận 060072011472 26/02/2022 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0917070068 Kiến thức chuyên môn 

65  Hoàng Thị Lam  Phương 07/3/1988 Quảng Bình 225370534 31/05/2017 CA Khánh Hoà 0356002731 Kiến thức chuyên môn 

66  Nguyễn Duy  Phương 17/2/1980 Khánh Hòa 225138157 8/3/2014 CA Khánh Hòa 0989685249 Kiến thức chuyên môn 

67  Nguyễn Anh Quốc 20/10/1987 Khánh Hòa 225280730 09/03/2016 CA. Khánh Hòa 0966291225 Kiến thức chuyên môn 

68  Trần Ngọc Quyên 21/3/1996 Khánh Hòa 056196000109 26/03/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0935938277 Kiến thức chuyên môn 

69  Nguyễn Thị Hồng Quyên 28/8/1989 Khánh Hòa 225418089 12/11/2014 CA Khánh Hòa 0708677549 Kiến thức cơ sở 

70  Nguyễn Thành Sơn 09/11/1994 Gia Lai 230876608 21/03/2012 CA Gia Lai 0911899449 Kiến thức chuyên môn 

71  Đặng Hoài Sơn 09/12/1987 Khánh Hòa 225348874 17/4/2019 CA Khánh Hòa 0333398138 Kiến thức chuyên môn 

72  Hồ Minh Tâm 05/12/1996 Đăk Lăk 241630430 04/01/2017 CA Đăk Lăk 0332747957 Kiến thức chuyên môn 

73  Đặng Thành  Tân 21/8/1985 Đồng Nai 225285599 01/9/2015 CA Khánh Hòa 0905917722 Kiến thức chuyên môn 

74  Lê Minh Thắng 20/5/1987 Khánh Hòa 225318383 6/5/2016 CA Khánh Hòa 0935264994 Kiến thức chuyên môn 

75  Nguyễn Thị Thanh 23/5/1990 Phú Yên 056190009547 15/08/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 0979443754 Kiến thức chuyên môn 

76  Châu Ngọc Thành 25/5/1987 Bình Thuận 261012805 19/01/2018 CA Bình Thuận 0987685645 Kiến thức chuyên môn 

77  Huỳnh Chí Thành 17/10/1996 Bình Thuận 060096004886 12/11/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0333314133 Kiến thức chuyên môn 

78  Nguyễn Xuân Thành 10/8/1988 Bình Định 052088005196 28/09/2021 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
 Kiến thức chuyên môn 

79  Huỳnh Thị Thanh  Thảo 26/3/1984 Khánh Hòa 056184013041 17/11/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0986949739 Kiến thức chuyên môn 
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Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

80  Nguyễn Văn  Thảo 17/6/1981 Khánh Hòa 225117462 25/6/2019 CA Khánh Hòa 0866693179 Kiến thức chuyên môn 

81  Phạm Thị Thế 23/3/1983 Hưng Yên 033183005346 20/3/2018 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0888255983 Kiến thức chuyên môn 

82  Cao Thị Yến Thi 12/8/1983 Khánh Hòa 225157634 18/6/2008 CA Khánh Hòa 0396915079 Kiến thức chuyên môn 

83  Dương Đăng  Thiện 14/9/1986 Khánh Hòa 056086004122 01/9/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0398383347 Kiến thức chuyên môn 

84  Nguyễn Thị Mỹ Thoan 26/10/1990 Khánh Hòa 225387580 04/11/2011 CA Khánh Hòa 0387833384 Kiến thức chuyên môn 

85  Bùi Nguyên  Thời 20/12/1989 Khánh Hoà 056089010573 12/11/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0964252879 Kiến thức chuyên môn 

86  Phạm Phương Thơm 24/8/1999 Ninh Bình 225949274 13/12/2018 CA Khánh Hòa 0934692183 Kiến thức chuyên môn 

87  Võ Quốc  Thuấn 21/3/1996 Khánh Hòa 225590156 03/4/2013 CA Khánh Hòa 0329784684 Kiến thức chuyên môn 

88  Đăng Văn Thuận 11/9/2003 Khánh Hòa 056203005362 27/9/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0342952856 Kiến thức chuyên môn 

89  Nguyễn Thiện Thuật 10/10/1990 Khánh Hòa 225446329 08/02/2014 CA. Khánh Hòa 0989932670 Kiến thức chuyên môn 

90  Phạm Thị  Thương 05/8/1990 Bắc Ninh 225401321 20/02/2020 CA Khánh Hoà 0967805989 Kiến thức chuyên môn 

91  Nguyễn Thị Bích  Thùy 04/4/1981 Khánh Hòa  225080885 26/02/2014 CA Khánh Hòa 0368077277 Kiến thức chuyên môn 

92  Trương Nguyễn Diễm Thụy 05/02/1981 Khánh Hòa 056181000474 31/3/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 0917629490 Kiến thức chuyên môn 

93  Trương Hạ Thủy  Tiên 26/5/1988 Đăk Lăk 240960781 08/4/2019 CA Đăk Lăk 0844147555 
Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

94  Lê Văn  Tính 5/10/1982 Khánh Hòa 225231168 27/9/2016 CA Khánh Hòa  Kiến thức chuyên môn 

95  Nguyễn Đăng Tỉnh 27/02/1988 Hải Phòng 225573309 02/9/2015 CA Khánh Hòa 0374111166 Kiến thức cơ sở 

96  Nguyễn Minh  Toàn 01/02/1990 Khánh Hòa 225331880 
16/7/2009 CA Khánh Hòa 

0979910223 
Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

97  Trương Thảo Huyền Trân 26/11/1981 Đăk Lăk 240722761 08/7/2021 CA Đăk Lăk 0919064030 Kiến thức chuyên môn 

98  Phạm Hồng Trang 14/10/1978 Quãng Ngãi 225431176 31/01/2012 CA Khánh Hòa 914143435 Kiến thức chuyên môn 

99  Tô Thị Thu  Trang 18/6/1995 Liên Bang Nga 225573462 16/7/2011 CA Khánh Hòa 0935871858 Kiến thức chuyên môn 

100  Trần Quốc  Trí 17/4/1989  Đăk Lăk  240979094 21/9/2019 CA Đăk Lăk 0899398998 Kiến thức chuyên môn 

101  Nguyễn Thanh Trí 08/8/1978 Khánh Hòa 225088754 15/05/2013 CA Khánh Hòa 0905431444 Kiến thức chuyên môn 
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Stt Họ và tên Sinh ngày Nơi sinh 
Số CMND (hoặc 

hộ chiếu) 
Ngày cấp Nơi Cấp Số điện thoại Môn thi lại bắt buộc 

102  Lại Thị Mỹ Trinh 18/10/1993 Khánh Hòa 056193000759 10/4/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0866500788 Kiến thức cơ sở 

103  Trần Quốc  Trọng 15/01/1991 TP.HCM 024831539 16/3/2011 CA TP.HCM 0765765030 Kiến thức chuyên môn 

104  Nguyễn Văn Trọng 12/4/1992 Phú Yên 221325985 20/4/2020 CA Phú Yên 0911355878 Kiến thức chuyên môn 

105  Nguyễn Quang  Trung 09/7/1993 Đăk Lăk 066093022237 09/8/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0917611117 Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

106  
Lê Quốc Trung 25/10/1975 Hồ Chí Minh 07907531916 29/9/2021 

Cục CS QLHC  

về TTXH 0917991939 
Kiến thức chuyên môn 

107  Nguyễn Văn  Tư 01/9/1984 Nan Định 036084000352 20/4/2015 

Cục Cảnh sát 

ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư 

 Kiến thức chuyên môn 

108  Đào Anh Tuấn  22/6/2001 Hà Nội  001201016333 10/2/2022 
Cục CS QLHC về 

TTXH 
0776747666 Kiến thức chuyên môn 

109  Dương Phước  Tuấn 9/12/1988 Lâm Đồng 250734209 22/10/2019 CA Lâm Đồng 0767813579 Kiến thức chuyên môn 

110  Nguyễn Phú Tùng 25/5/1985 Hải Phòng 031085017601 10/5/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0327467467 Kiến thức chuyên môn 

111  Phạm Văn Tùng 15/01/1981 Khánh Hòa 225167210 05/8/2016 CA Khánh Hòa 0978010081 Kiến thức chuyên môn 

112  Nguyễn  Tương 08/9/1976 Quãng Ngãi 211997158 6/9/2012 CA Quãng Ngãi 0797373828 Kiến thức chuyên môn 

113  Phạm Thị Thanh  Tuyền 22/10/1983 Hồ Chí Minh 079183006799 20/7/2017 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
 Kiến thức cơ sở 

114  Lê Thị Ánh Tuyết 10/02/1990 Đăk Lăk 038190050433 27/12/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0963147747 

Kiến thức cơ sở, Kiến thức 

chuyên môn 

115  Lưu Thị Như Vân 05/10/1985 Khánh Hòa 056185006764 28/6/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0906484396 Kiến thức chuyên môn 

116  Võ Thị Tuyết  Vân 02/9/1983 Khánh Hòa 056183006751 14/8/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0934964994 Kiến thức chuyên môn 

117  Đinh Văn  Vàng 30/11/2001 Khánh Hòa 056201011366 17/12/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0343421267 Kiến thức chuyên môn 

118  Đinh Thảo Vi 12/02/1996 Đăk Lăk 066196005044 04/5/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0399396209 Kiến thức chuyên môn 

119  Ngô Thành Công  Vũ 20/01/1992 Khánh Hòa 225527291 22/06/2009 CA Khánh Hòa 0908014840 Kiến thức chuyên môn 

120  Ngô Lê Viết  Xuân 20/10/1989 Khánh Hòa 056089014166 14/9/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
 Kiến thức chuyên môn 
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121  Ngô Thị Lệ Bảo Yến 17/11/1991 Phú Yên 054191013637 22/9/2021 
Cục CS QLHC  

về TTXH 
0974834815 Kiến thức chuyên môn 

                                                           


